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I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
· Họ và tên:  Nguyễn Hồng Thái                                                        Giới tính: Nam.
· Ngày, tháng, năm sinh: 18/02/1976                                                  Nơi sinh: Bắc Ninh.
· Quê quán: Phường Hạp Lĩnh, khu phố Trần, Thành phố Bắc Ninh     Dân tộc: Kinh.
· Học vị cao nhất: Tiến sỹ                      Năm, nước nhận học vị: 2011 – Việt Nam.
· Chức danh khoa học: Phó Giáo Sư      Năm được phong chức danh: 2023. 
· Chức vụ hiện tại: Giảng viên cao cấp/Trưởng nhóm nghiên cứu Động lực học và điều khiển các hệ thống thông minh (DCSS Lab), Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội.
· Ngạch lương: Giảng viên cao cấp - V.07.01.011   Bậc lương: 1
· Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Cơ điện tử, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội.
· Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp (Số hiệu bằng: TC 0206440, Ngày cấp bằng 18/07/2022, Nơi cấp: Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch).
· Nhà riêng: P 0511, tòa S1, Goldmark City, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội.
· Điện thoại liên hệ:  CQ:                                  NR: 0913530121
· E-mail: thai.nguyenhong@hust.edu.vn 
· Số CCCD: 019076001016             Ngày cấp: 21/04/2021       Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận hoặc công việc thực hiện
Từ tháng 9 năm 1999 đến nay công tác tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBKHN) với các nhiệm vụ Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, trong 26 năm công tác tại ĐHBKHN ứng viên đã được giao kiêm nhiệm các chức vụ: Tổ trưởng Công đoàn bộ môn Cơ sở thiết kế máy và robot (từ năm 2006 đến 2009), Phó Chủ tịch Công đoàn trường Cơ khí, ĐHBKHN (từ năm 2009 đến 2012), Chủ tịch Công đoàn Trường Cơ khí, kiêm UVBCH Công đoàn ĐHBKHN (từ năm 2012-2017), Phó trưởng ban thanh tra nhân dân ĐHBKHN (từ năm 2012-2022); Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ CNC, ĐHBKHN (từ năm 2011-2014). Bên cạnh đó, ứng viên còn được giao nhiệm vụ Phó trưởng ban biên soạn Q16 (Cơ khí-Mỏ- Luyện kim), thuộc đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (từ năm 2019 đến 2021) và là ủy viên ban chấp hành (UVBCH) các hội khoa học chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội như: (1) UVBCH Tổng hội Cơ khí Việt Nam (từ năm 2012 đến nay), (2) Phó chủ tich hội Cơ khí Bách Khoa (từ 2012 đến nay), (3) UVBCH hội Cơ học Việt Nam, kiêm phó Chủ tịch hội Cơ học máy và Robot Việt Nam (từ năm 2012 đến nay), (4) UVBCH hội Cơ học Hà Nội (từ tháng10 năm 2024 đến nay).
2- Thành tích đạt được của cá nhân
2.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
Từ khi được tuyển dụng và tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot, viện Cơ khí nay là Khoa Cơ điện tử, trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà nội, ứng viên luôn phấn đấu, rèn luyện, thực hiện đúng và hoàn thành các nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Luật giáo dục đại học, chế độ làm việc của giảng viên và các văn bản pháp luật liên quan. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một công dân, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước và các qui định của Đại học Bách khoa Hà nội và Trường Cơ khí.
Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao thông qua các vị trí đã đảm nhiệm ứng viên luôn trung thực, trách nhiệm và kỷ luật trong công việc trên cơ sở lập kế hoạch triển khai, tôn trọng, lắng nghe cấp dưới và đồng nghiệp, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 
Giữ gìn lối sống liêm chính, nói đi đôi với làm, ứng xử chuẩn mực, đoàn kết, chia sẻ. Có lối sống giản dị, lành mạnh, tiết kiệm. Duy trì học tập suốt đời để nâng cao năng lực chuyên môn. Trong quá trình tham gia công tác Công đoàn, ứng viên luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho các công đoàn viên theo tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách để họ yên tâm hơn, nhiệt tình và trách nhiệm hơn trong công việc.
2.2. Công tác đào tạo và giảng dạy
Trong công tác giảng dạy thực hiện giảng dạy theo đúng mục tiêu, chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đã được trường ĐHBK phê duyệt. Ngoài ra, ứng viên luôn đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như liên hệ giữa nội dung bài giảng với ứng dụng thực tiễn trong công nghiệp để tạo hứng thú cho người học, đồng thời nêu gương tốt cho người học nhằm đạt được chất lượng giảng dạy cao nhất. Tham gia giảng dạy và biên soạn đề cương môn học Nguyên lý máy, Nhập môn Cơ điện tử, Kỹ thuật lập trình trong CĐT cho các chương trình cử nhân, kỹ sư và chỉ trì cũng như tham gia biên soạn nhiều học phần tiến sỹ, cho chương trình đào tạo Tiến sĩ. Tham gia các nhiệm vụ khác của nhà trường và các trường Đại học khác trong hệ thống giáo dục Việt Nam như: Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ, Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ, Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp. Trên cơ sở hỗ trợ kinh phí và thiết bị thí nghiệm phục vụ nghiên cứu từ các nguồn chuyển giao công nghệ, tài trợ từ doanh nghiệp ứng viên đã thu hút được nhiều học viên cao học và nghiên cứu sinh về Đại học Bách khoa học tập và nghiên cứu. Biên soạn sách thảm khảo và chuyên khảo phục vụ các môn học mà ứng viên được phân công giảng dạy. Dưới đây là tóm tắt các kết quả đã đạt được trong lĩnh vực đào tạo Đại học và sau Đại học.
a) Danh sách Tiến sỹ đã bảo vệ và đang thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái
	  TT
	Họ và tên
	Khóa
	Ngành 
	Trường
	Năm TN

	1
	Trương Công Giang
(hướng dẫn chính)
	2014 A
	Kỹ thuật Cơ khí
Chuyên ngành: Máy và thiết bị tự động
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	2020

	2
	Trần Ngọc Tiến
(hướng dẫn chính)

	2017 B
	Kỹ thuật Cơ khí
Chuyên ngành: Máy và thiết bị tự động
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	2021

	3
	Nguyễn Thành Trung
(hướng dẫn chính)
	2017 B
	Kỹ thuật Cơ khí
Chuyên ngành: Máy và thiết bị tự động
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	2022

	4
	Đàm Khắc Nhân
(hướng dẫn phụ)
	2022
Đợt 2
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Đại học Điện lực
	Đang thực hiện

	5
	Phùng Văn Thơm
(hướng dẫn chính)
	2023 B
	Kỹ thuật Cơ khí
Chuyên ngành: Máy và thiết bị tự động
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	Đang thực hiện

	6
	Lưu Thành Phong
(hướng dẫn chính)
	2024 A
	Kỹ thuật Cơ khí
Chuyên ngành: Máy và thiết bị tự động
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	Đang thực hiện

	7
	Đặng Văn Sáng
(hướng dẫn chính)
	2024 B
	Kỹ thuật Cơ khí
Chuyên ngành: Máy và thiết bị tự động
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	Đang thực hiện



b) Danh sách thạc sỹ đã bảo vệ thành công dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái
	  TT
	Họ và tên
	Khóa
	Ngành tốt nghiệp
	Trường
	Năm TN

	1
	Hoàng Thị Loan

	2011A
	Chế tạo máy
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	5/2013

	2
	Vũ Văn Cường

	2011B
	Cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	12/2013

	3
	Nguyễn Văn Hưng
	2011-2013B
	Kỹ thuật Cơ khí
	Đại học SPKT 
TP. HCM
	6/2014

	4
	Thạch Dũng Chinh
	2012-
2014A
	Kỹ thuật Cơ khí
	Đại học SPKT 
TP. HCM
	6/2014

	5
	Vũ Trường Lam

	2012B
	Cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	9/2014

	6
	Nguyễn Tiến Tâm
	2012B
	Cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	9/2014

	7
	Phan Hoàng Nam
	2012B
	Cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	9/2014

	8
	Nguyễn Tiến Thịnh
	2013
	Cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	9/2015

	9
	Ngô Anh Tú
	2013
	Cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	9/2015

	10
	Nguyễn Thành Trung

	2014B
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	3/2016

	11
	Trần Ngọc Tiến

	2015B
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	3/2017

	12
	Lê Xuân Lực

	2015B
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	10/2017

	13
	Trương An Duy

	2016A
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	3/2018

	14
	Vũ Xuân Thắng

	2016B
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	7/2019

	15
	Đinh Văn Kiên

	2017A
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	7/2019

	16
	Nguyễn Quang Thái

	2017A
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	5/2019

	17
	Phạm Thiên Toàn

	2017A
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	11/2019

	18
	Lê Chí Hiệp

	2017B
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	7/2019

	19
	Nguyễn Hoàng Việt

	2019A
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	6/2020

	20
	Đàm Công Trưởng

	2019A
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	12/2020

	21
	Nguyễn Duy Long

	2020B
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	3/2022

	22
	Lê Thị Ninh

	2020B
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	9/2022

	23
	Phùng Văn Thơm
	2021 B
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	4/2023

	24
	Hoàng Thiên
	2021 B
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	9/2023


c) Xuất bản sách phục vụ đào tạo trình độ đại học và sau đại học
	TT
	Tên sách
	Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Tác giả
	Ghi chú

	1
	Bánh răng không tròn 
hình học và động học
	Nhà xuất bản Bách khoa; 2022
	Nguyễn Hồng Thái (chủ biên), Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thành Trung, Phùng Văn Thơm
	Sách chuyên khảo phục vụ sau đại học

	2
	Ứng dụng Solidwork trong thiết kế Cơ khí
	Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; 2006
	Nguyễn Hồng Thái
	Sách tham khảo

	3
	Thực hành thiết kế với Solidwork 2005 qua các ví dụ
	Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; 2006
	Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên)
Nguyễn Hồng Thái Mai Văn Hào 
	Sách tham khảo

	4
	Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán thiết kế với VB&VBA trong môi trường Autocad
	Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; 2008
	Nguyễn Hồng Thái (Chủ biên), Vương Văn Thanh, Đặng Bảo Lâm
	Giáo trình phục vụ đại học


2.3. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
Sau khi được công nhận học vị Tiến sĩ ứng viên đã hình thành các hướng nghiên cứu độc lập và xây dựng nhóm nghiên cứu riêng với nòng cốt là các học viên cao học và nghiên cứu sinh, kết hợp với các nhà khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu khác nhau trong nước. Trên cơ sở đó đã triển khai hợp tác các đề tài nghiên cứu cũng như thu hút học viên cao học và nghiên cứu sinh ở các đơn vị mà ứng viên hợp tác về Đại học Bách khoa học tập và nghiên cứu. Bên cạnh những phân đấu, nghiên cứu đóng cho sự phát triển và xây dựng thương hiệu ĐHBKHN, ứng viên còn tham gia đóng góp cho cộng đồng khoa học Việt nam và quốc tế cụ thể như sau:
1. Tham gia các Hội đồng đánh giá đề tài các cấp như: cấp cơ sở, cấp bộ và tương đương, cấp nhà nước, cũng như các dự án sản xuất thử nghiệm các cấp.
1. Tham gia các hội đồng xét duyệt và thẩm định đề tài Cấp sở và tương đương cũng như đề tài dự án cấp bộ, cấp nhà nước.
1. Tham gia phản biện khoa học cho các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế như: Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ- Đại học Quốc gia TP. HCM; Tạp chí Khoa học và công nghệ- Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật; Engineering, Technology & Applied Science Research và phản biện cho các hội nghị quốc tế v.v..
1. Trong thời gian làm Phó giám đốc trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu phát triển công nghệ CNC ứng viên đã tổ chức thực hiện nhiều chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực dân sự và an ninh quốc phòng như Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng, Tổng cục kỹ thuật – Bộ Công an v.v..
1. Tham gia ban tổ chức và chủ trì các tiểu ban của các hội nghị như: Hội khoa học toàn quốc về Cơ khí năm 2013; Hội nghị cơ học toàn quốc các năm 2017, 2022; Hội nghị cơ học kỷ niệm 40 thành lập viện cơ học năm 2019; Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XV năm 2021.
Dưới đây là tổng hợp các kết quả đã đạt được trong 26 năm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở ĐHBKHN.
a) Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố
	TT
	Tên bài báo
	Tác giả/nhóm tác giả
	Tên tạp chí khoa học/ISSN
	Thời gian công bố
	Tập, số, trang

	1
	Thuật giải kiến tạo các đường theo nguyên tắc gia công CNC
	Nguyễn Hồng Thái, Phan Văn Đồng
	Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII
	2002
	5
118-124

	2
	Sử dụng rôbôt Tripod và thuật giải xác định các thông số điều khiển khi ứng dụng gia công các bề mặt theo kiểu điêu khắc
	Nguyễn Hồng Thái, Hoàng Văn Bạo, Phan Văn Đồng
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	Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hồng Thái*, Nguyễn Hoàng Việt
	Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học
ISBN 978-604-913-937-6
	2019
	2
323-332

	58
	Ứng dụng biên dạng Novikov trong thiết kế hệ bánh răng không tròn
	Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hồng Thái*, Đàm Công Trưởng
	Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học
ISBN 978-604-913-937-6
	2019
	2
333-340

	59
	Nghiên cứu thay thế các cơ cấu bốn khâu trong bộ gạt nước mưa ô tô bằng cặp bánh răng không tròn
	Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Tài Trưởng, Nguyễn Hồng Thái*
	Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học
ISBN 978-604-913-937-6
	2019
	2
341-347

	60
	Tổng hợp bộ truyền bánh răng không tròn ăn khớp ngoài biên dạng cycloid
	Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thành Trung, Lưu Xuân Nghĩa, Nguyễn Thùy Dương
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật
ISSN 2354-1083
	2020
	145 
33-39

	61
	Tổng hợp đường lăn của hệ bánh răng không tròn kiểu hành tinh
	Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thành Trung
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật
ISSN 2354-1083
	2020
	140 
5-10

	62
	Nghiên cứu tạo hình biên dạng răng của hệ bánh răng không tròn thường bằng thanh răng sinh và bánh răng sinh Novikov
	Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Hoàng Việt
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật
ISSN 2354-1083
	2020
	140 
11-17

	63
	Thiết lập phương trình giải tích mô tả sự biến đổi thể tích trong khoang hút và khoang đẩy của một loại quạt Roots cải tiến
	Trịnh Đồng Tính, Trần Ngọc Tiến, Nguyễn Hồng Thái*
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật
ISSN 2354-1083
	2020
	141 
22-27

	64
	Xác định điều kiện hình thành biên dạng rôto trong của bơm bôi trơn hypôgerôto
	Trương Công Giang, Nguyễn Hồng Thái*
	Tạp Chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
ISSN 1859-1272
	2020
	61
26-32

	65
	Thiết kế bộ truyền bánh răng không tròn ăn khớp trong biên dạng xyclôít cải tiến
	Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hồng Thái*
	Tạp Chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
ISSN 1859-1272
	2020
	61
85-93

	66
	Nghiên cứu và chế tạo cặp bánh răng không tròn ăn khớp ngoài có biên dạng răng là đường xyclôít cải tiến của elíp
	Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Hồng Thái*
	Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ
ISSN 2615-9872
	2021
	4(2)
835-845

	67
	Determination of Kinematic Control Parameters of Omnidirectional AGV Robot with Mecanum Wheels Track the Reference Trajectory and Velocity
	Trinh Thi Khanh Ly, Nguyen Hong Thai, Le Quoc Dzung, Nguyen Thi Thanh
	Advances in Engineering Research and Application, ICERA 2020, Lecture Notes in Networks and Systems
ISSN 2367-3370
e-ISSN 2367-3389
	2021
	178
 319–328

	68
	Một thiết kế mới của bơm Lobe dựa trên nguyên lý ăn khớp của cặp bánh răng elíp
	Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Duy Long
	Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ
ISSN 2615-9872
	2021
	4(2)
861-871

	69
	Shaping the tooth profile of elliptical gear with the involute ellipse curve
	Nguyen Hong Thai
	Science & Technology Development Journal – Engineering and Technology
ISSN 2615-9872
	2021
	4(3)
1048-1056

	70
	Effects of pressure angle on uneven wear of a tooth profile of an elliptical gear generated by ellipse involute
	Nguyen Hong Thai, Phung Van Thom, Dang Bao Lam
	Science & Technology Development Journal
ISSN 1859-0128
	2021
	24(3)
2031-2043

	71
	Roadmap, routing, and obstacle avoidance of AGV robot in the static environment of the flexible manufacturing system with matrix devices layout
	Nguyen Hong Thai, Trinh Thi Khanh Ly, Le Quoc Dzung
	Science & Technology Development Journal
ISSN 1859-0128
	2021
	24(3)
2091-2099

	72
	Hiện tượng trượt biên dạng răng trong bộ truyền bánh răng cycloid không tròn ăn khớp ngoài
	Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thành Trung, Lưu Xuân Nghĩa, Nguyễn Thùy Dương
	JST: Engineering and Technology for Sustainable Development
ISSN 2734-9381
	2021
	31(2)
53-57

	73
	Ảnh hưởng của hệ số thiết kế biên dạng rôto đến kích thước và chất lượng làm việc của bơm Roots có biên dạng đỉnh rôto là cung tròn
	Nguyễn Duy Long, Nguyễn Hồng Thái*, Trương Công Giang
	Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XV
ISBN 978-604-9987-74-8
	2021
	622-631

	74
	Thiết kế hình học và phân tích động học của hệ bánh răng không tròn kiểu hành tinh biên dạng xycloit
	Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Hồng Thái*
	JST: Engineering and Technology for Sustainable Development
ISSN 2734-9381
	2021
	31(3)
105-112

	75
	Research and Manufacturing of Oval Gear Pair Applied in Rotor of a Roots Type Compressor
	Nguyen Thanh Trung, Nguyen Hoang Viet, Nguyen Hong Thai*
	JST: Engineering and Technology for Sustainable Development
ISSN 2734-9381
	2021
	31(5)
31-38

	76
	NURBS Curve Trajectory Tracking Control for Differential-Drive Mobile Robot by a Linear State Feedback Controller
	Nguyen Hong Thai, Trinh Thi Khanh Ly
	Advances in Engineering Research and Application
ISSN 2367-3370 
e-ISSN 2367-3389
	2021
	366
685-696

	77
	Research design and experimental manufacturing of compound non-circular gear train with an improved cycloid profile of the ellipse
	Nguyen Hong Thai, Trinh Thi Khanh Ly, Nguyen Thanh Trung
	Advances in Engineering Research and Application
ISSN 2367-3370 
e-ISSN 2367-3389
	2021
	366
813-825

	78
	Influence of Centrodes Coefficient on the Characteristic of Gear Ratio Function of the Compound Non-circular Gear Train with Improved Cycloid Tooth Profile
	Nguyen Hong Thai, Phung Van Thom, Nguyen Thanh Trung
	Advances in Asian Mechanism and Machine Science, IFToMM Asian MMS 2021
ISSN 2211-0984
e-ISSN 2211-0992
	2021
	
113
204-214

	79
	Trajectory Tracking Using Linear State Feedback Controller for a Mecanum Wheel Omnidirectional
	Nguyen Hong Thai, Trinh Thi Khanh Ly, Nguyen Thanh Long, Le Quoc Dzung
	Advances in Asian Mechanism and Machine Science, IFToMM Asian MMS 2021
ISSN 2211-0984
e-ISSN 2211-0992
	2021
	
113
411-421

	80
	Experimental Design and Manufacture a Pair of the Internal Non-circular Gears with an Improved Cycloid Profile
	Nguyen Hong Thai, Phung Van Thom, Nguyen Thanh Trung
	The AUN/SEED-Net Joint Regional Conference in Transportation, Energy, and Mechanical Manufacturing Engineering
ISSN 2195-4356 
e-ISSN 2195-4364
	2021
	118-134

	81
	Research on the Characteristics of Tooth Shape and Size of the Oval Gear Drive with an Involute Profile
	Nguyen Hong Thai, Phung Van Thom
	The AUN/SEED-Net Joint Regional Conference in Transportation, Energy, and Mechanical Manufacturing Engineering
ISSN 2195-4356 
e-ISSN 2195-4364
	2021
	167-184

	82
	NURBS Curve Trajectory Tracking Control for Differential-Drive Mobile Robot by a Linear State Feedback Dynamic Controller
	Nguyen Hong Thai, Hoang Thien, Trinh Thi Khanh Ly
	The AUN/SEED-Net Joint Regional Conference in Transportation, Energy, and Mechanical Manufacturing Engineering
ISSN 2195-4356 
e-ISSN 2195-4364
	2021
	610-623

	83
	Mapping and Path Planning for the Differential Drive Wheeled Mobile Robot in Unknown Indoor Environments Using the Rapidly Exploring Random Tree Method
	Tran Ngoc Tien, Ngo Tien Dung, Nguyen Dinh Khoi, Phung Xuan Son, Nguyen Hong Thai
	The AUN/SEED-Net Joint Regional Conference in Transportation, Energy, and Mechanical Manufacturing Engineering
ISSN 2195-4356 
e-ISSN 2195-4364
	2021
	516-527

	84
	Path tracking control for car-like robots by PID controller with time-varying parameters
	Trinh Thi Khanh Ly, Nguyen Hong Thai*
	Science & Technology Development Journal – Engineering and Technology
ISSN 2615-9872
	2022
	5(3)
1642-1650

	85
	Trajectory tracking control for differential-drive mobile robot by a variable parameter PID controller
	Nguyen Hong Thai, Trinh Thi Khanh Ly, Hoang Thien, L. Q. Dzung
	Int. J. Mech. Eng. Robot. Res
e-ISSN 2278-0149 Scopus Q3.
	2022
	11(8)
614-621

	86
	Trajectory tracking control for mecanum wheel mobile robot by time-varying parameter PID controller
	Nguyen Hong Thai, Trinh Thi Khanh Ly, L. Q. Dzung
	Bulletin of Electrical Engineering and Informatics
ISSN 2089-3191 
e-ISSN 2302-9285
Scopus Q3
	2022
	11(4)
1902-1910

	87
	A novel curve for the generation of the non-circular gear tooth profile
	Nguyen Hong Thai, Nguyen Thanh Trung
	International Journal of Engineering, Transactions B: Applications
ISSN 1728-144X
e-ISSN 1735-9244 ESCI, Scopus Q2
	2022
	35(5)
1024-1036

	88
	The Design of the Compound Non-circular Gear Train Has an Internal Gears Pair with an Improved Cycloid Tooth Profile
	Nguyen Thanh Trung, Phung Van Thom, Nguyen Hong Thai*
	Advances in Engineering Research and Application: Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications
ISSN 2367-3370
e- ISSN 2367-3389
	2022
	910–923

	89
	Obstacle Avoidance Algorithm for Autonomous Mobile Robots in the Indoor Environment
	Nguyen Hong Thai*, Trinh Thi Khanh Ly, Nguyen Thanh Long, and Than Thi Thuong
	Advances in Engineering Research and Application: Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications
ISSN 2367-3370
e- ISSN 2367-3389
	2022
	752-763

	90
	Phân tích động học hệ bánh răng không tròn kiểu hành tinh có biên dạng cycloid cải tiến
	Nguyễn Thành Trung, Phùng Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thái*
	Tuyển tập học Hội nghị Cơ học quốc lần thứ XI
ISBN 978-604-357-085-4.
	2022
	2
582-591

	91
	Điều khiển bám quỹ đạo cho rôbốt tự hành AGV bằng bộ điều khiển PID với tham số điều khiển biến đổi theo thời gian
	Nguyễn Hồng Thái, Trịnh Thị Khánh Ly, Hoàng Thiên, Đàm Khắc Nhân, Phùng Văn Thơm
	Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ hai về Động lực học và Điều khiển
ISBN 978-604-316-796-2
	2022
	66-71

	92
	A Neural Network Controller Design for the Mecanum Wheel Mobile Robot
	Trinh Thi Khanh Ly, Nguyen Hong Thai*, Hoang Thien, Nguyen Thi Thanh
	Engineering, Technology & Applied Science Research
ISSN 2241-4487
e-ISSN 1792-8036, ESCI
	2023
	13(2)
10541-10547

	93
	Kết hợp dữ liệu nhận dạng ảnh 2D và bộ mã hoá bằng bộ lọc Kalman mở rộng nhằm nâng cao độ chính xác định vị cho robot tự hành vi sai
	Trịnh Thị Khánh Ly, Đặng Văn Sáng, Lưu Thành Phong, Trịnh Thanh Hà, Nguyễn Hồng Thái*
	Hội nghị Cơ học toàn quốc 2023
	2023
	567-571

	94
	Dynamics simulation of a mecanum-wheeled omnidirectional mobile robots
	Nguyen Thi Thanh, Nguyen Thanh Long, Trinh Thi Khanh Ly, Nguyen Hong Thai, Hoang Thien
	Advances in Engineering Research and Application: Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications
ISSN 2367-3370
e- ISSN 2367-3389
	2023
	435-449

	95
	A neural network controller design for the mecanum wheel mobile robot
	Trinh Thi Khanh Ly, Nguyen Thi Thanh, Hoang Thien, Nguyen Hong Thai*
	Engineering, Technology & Applied Science Research
ISSN 2241-4487
e-ISSN 1792-8036
	2023
	13(2)
10541-10547

	96
	Dynamic modelling and numerical simulation of industrial AGVs when taking into account the payload and friction between the wheel and the road surface
	Trinh Thi Khanh Ly, Hoang Thien, Nguyen Hong Thai, Dam Khac Nhan
	In Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering
ISBN 979-8-3503-8107-8
e-ISBN 979-8-3503-8106-1
	2023
	01-06

	97
	Research on Using Non-circular Gears in Designing an Uninterrupted Two-Speed Gearbox for Electric Vehicles
	Phung Van Thom, Nguyen Thanh Trung, Bui Van Tram, Phung Cong Dzung, Nguyen Hong Thai*
	Advances in Engineering Research and Application: Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications
ISSN 2367-3370
e- ISSN 2367-3389
	2024
	378-389

	98
	Design of neural network-PID controller for trajectory tracking of differential drive mobile robot
	Trinh Thi Khanh Ly, Nguyen Hong Thai*, Luu Thanh Phong
	Vietnam Journal of Science and Technology
ISSN 2525-2518
e-ISSN 2815-5874
	2024
	62(2)
374-386

	99
	Replacing the involute profile with an improved cycloid profile to improve the bearing capacity for the elliptical gear drives: The elliptical gear drives
	Nguyen Hong Thai*, Phung Van Thom
	Vietnam Journal of Science and Technology
ISSN 2525-2518
e-ISSN 2815-5874
	2024
	62(3)
588-600

	100
	Applied Research on Non-circular Gears in the Gear-Shifting Mechanisms of Electric Vehicle Gearboxes
	Phung Van Thom, Nguyen Hong Thai*
	In Proceedings of the 4th Annual International Conference on Material, Machines, and Methods for Sustainable Development
ISSN 2195-4356
e-ISSN 2195-4364
	2025
	367-375


b) Các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
Ngoài các công trình công bố đã trình bày ở trên, ứng viên cũng là Chủ nhiệm của 02 đề tài NCKH cấp Bộ giáo dục, 07 đề tài NCKH cấp Cơ sở và là thành viên chính/ Thư ký khoa học của nhiều đề tài NCKH cấp bộ và cấp nhà nước khác. Các đề tài ứng viên chủ trì và tham gia được trình bày chi tiết ở bảng dưới đây.
	TT
	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 (CT, ĐT…)
	Vai trò trong đề tài/dự án/hợp đồng
	Mã số và cấp quan lý
	Thời gian thực hiện
	Thời gian nghiệm thu/Xếp loại KQ

	1
	Xây dựng phầm mềm tự động hoá thiết kế, chế tạo bơm ROOT
	Chủ nhiệm
	T2003-65
Cấp sơ sở
	1/4/2003
-
15/12/2003
	12/2003 
Tốt

	2
	Xây dựng phần mềm multimedia giảng dạy robot
	Chủ nhiệm
	T2004-15
Cấp cơ sở
	31/03/2004 đến 31/12/2004
	12/2004 
Tốt

	3
	Nghiên cứu thiết kế modul bàn quay có cấu trúc động học song song ứng dụng cho chế tạo máy CNC nhiều trục
	Chủ nhiệm
	T2005-32
Cấp cơ sở
	15/03/2005 đến 31/12/2005
	12/2004
Tốt

	4
	Tính toán tối ưu và đánh giá sai số trong quá trình gia công bề mặt phức tạp trên máy CNC 5 trục
	Chủ nhiệm
	T2009-09
Cấp cơ sở
	10/04/2009 
đến 15/12/2009
	12/2009
Tốt

	5
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo đồ gá quay kết nối ngoài nâng cao khả năng công nghệ cho robot hàn Almega AII
	Chủ nhiệm
	T2012. CT-11
Cấp cơ sở
	10/03/2012 
đến 15/12/2012
	12/2012
Tốt

	6
	Nghiên cứu điều khiển robot tự hành AMR tránh vật cản chuyển động trong môi trường trong nhà
	Chủ nhiệm
	T2023-PC-11
Cấp cơ sở
	01/11/2022 đến 10/2023
	10/2023
Đạt

	7
	Nhận dạng tham số bất định trong môi trường chuyển động cho robot tự hành đa hướng bánh xe mecanum
	Chủ nhiệm
	T2022-PC-030
Cấp cơ sở
	01/11/2022 đến 10/2025
	Đang triển khai

	8
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy khoan cao tốc 3 bậc tự do
	Chủ nhiệm
	B2006 -01- 18
Cấp bộ giáo dục
	01/2005 đến 12/206
	12/2011
Đạt

	9
	Nghiên cứu ứng dụng cấu trúc động học song song cho máy phay CNC 3 trục
	Chủ nhiệm
	B2010-01-337

	01/2010 đến 12/2011
	12/2011
Xuất sắc

	10
	Thiết kế, chế tạo một số hệ thống bánh răng kích thước micromet dùng cho truyền động quay siêu nhỏ, siêu chính xác
	Thành viên chính
	B2012-01-32
Cấp bộ giáo dục
	01/2012 đến 12/2013
	12/2013
Đạt

	11
	Nghiên cứu chế tạo một số vi cơ cấu (mô tơ, bánh răng siêu nhỏ) sử dụng trong các hệ thống Micro Robot phục vụ trong lĩnh vực y sinh dựa trên công nghệ MEMS
	Thành viên chính
	KC.03.TN01/11-15
Nhà nước
	01/2012 đến 12/2013
	12/2013
Đạt

	12
	Nghiên cứu xây dựng đề cương quyển 16 chuyên ngành cơ khí- Mỏ- Luyện Kim, thuộc đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt nam
	Thư ký khoa học
	Trọng điểm quốc gia
	1/2017 đến 1/2019
	1/2019
Đạt

	13
	Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Robot hàn tự hành phục vụ cho ngành đóng tàu ở Việt nam; 
	Thành viên chính
	KC.03.06/06-10
Nhà nước
	2011 đến 2013
	12/2013
Đạt

	14
	Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống turbin gió kiểu trục ngang có công suất trong dải từ 15-20kW
	Thành viên chính
	Nhà nước
	2011 đến 2013
	12/2013
Đạt

	15
	Nghiên cứu, chế tạo dây chuyền  sản xuất thuốc hàn thiêu kết bằng nguyên vật liệu trong nước để hàn tự động dưới lớp thuốc các kết cấu thép cacbon thấp và thép hợp kim
	Thành viên chính
	Nhà nước
	2011 đến 2013
	12/2013
Đạt

	16
	Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy CNC 5 trục cỡ trung
	Thành viên chính
	KC.05.28
Nhà nước
	2004 đến 2006
	12/2006
Đạt


2.4. Chức danh được công nhận
(1) Được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023 (Quyết định số 205/QĐ-HĐGSNN ngày 24/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước)
(2) Được Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bổ nhiệm chức danh khoa học Phó Giáo sư năm 2023 (Quyết định số 3023/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 05/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)
(3) Được Bộ giáo dục và đào tạo bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I: V.07.01.01) năm 2023 (Quyết định số 502/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
	2019-2020
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	Quyết định số: 55/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 10 tháng 03 năm 202. 

	2016-2017
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	Quyết định số: 2054/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 29 tháng 09 năm 2017. 

	2015-2016
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	Quyết định số: 2001/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 01 tháng 09 năm 2016. 

	2012-2013
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	Quyết định số: 1320/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 14 tháng 08 năm 2013. 

	2005-2006
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	Quyết định số: 1601/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 17 tháng 08 năm 2006. 


2. Hình thức khen thưởng
	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	b) Giấy khen

	2006
	Đã có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất và nghiên cứu khoa học năm 2006
	Số 36- QĐ-KT do hiệu trưởng trường ĐHBKHN ký ngày 10 tháng 01 năm 2007.

	2006
	Đã có nhiều đóng góp trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học và thi Olympic
	Số 125/ QĐ- ĐHBK-KHCN do hiệu trưởng trường ĐHBKHN ký ngày 25 tháng 05 năm 2006.

	2007
	Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo Rôbốt Việt Nam 2007
	Số 119/ QĐ- ĐHBK-KHCN do hiệu trưởng trường ĐHBKHN ký ngày 30 tháng 05 năm 2007.

	2011
	Đã có thành tích huấn luyện đội tuyển dự thi đạt kết quả cao trong kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2011
	Số 1127/QĐ-KT ngày 13 tháng 6 năm 2011.

	2012
	Đã có thành tích hướng dẫn đội tuyển dự thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2012
	Số 504/QĐ-KT ngày 25 tháng 10 năm 2012.

	b) Bằng khen và kỷ niệm chương của Bộ ngành

	2023
	Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
	QĐ Số 3791-QĐ/BGDĐT ngày 10 tháng 11 năm 2023.

	2017
	Bằng khen  Bộ Giáo dục và đào tạo
	QĐ Số 5639-QĐ/BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017

	2013
	Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoan
	QĐ Số 1290/QĐ-TLĐ ngày 15 tháng 07 năm 2013

	2011
	Bằng khen Công đoàn giáo dục Việt Nam
	QĐ số 562-QĐKT ngày 19 tháng 07 năm 2011 

	XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG CƠ KHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên)




	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ tên)




PGS.TS Nguyễn Hồng Thái


	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC
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